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PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HẠ LONG 
  TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI CHÁY 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên biên chế 

của trường tiểu học năm học 2021 – 2022 

STT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Tốt Khá Đạt K.đạt 

Tổng số giáo viên, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên 

73  5 47 19 2  16  26  31  43 26   

I 

Giáo viên 66  3 45 18         39 26   

Trong đó số giáo viên 

tiểu học 
53  3 36 14    10 23   20 27 25   

1 Tiếng dân tộc                  

2 Ngoại ngữ 5   4 1   2     3 5    

3 Âm nhạc 3       2  1       2  1 2 1   

4 Mỹ thuật 2      1  1     1     2     

5 Thể dục 3      2  1      3     3     

II Cán bộ quản lý 3       3           3 3     

1 Hiệu trưởng 1     1            1  1     

2 Phó hiệu trưởng 2      1   1           2  2     

III  Tổng phụ trách 1    1    1  1    

IV Nhân viên 3     1    2             

1 
Nhân viên văn thư 

kiêm y tế, thủ quỹ 
1         1      1       

2 Nhân viên kế toán 1       1          1       

3 
Nhân viên thư viện 

kiêm thiết bị 
1           1       1       

 
Ghi chú: 01 đ.c không đủ điều kiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp do không đủ số ngày làm việc 

 ( có lý do). 
 

Công khai thông tin về giáo viên nhân viên hợp đồng trường 
của trường tiểu học năm học 2021 – 2022 

 
1. Giáo viên dạy tin học: Số lượng: 2; Trình độ Cao đẳng sư phạm tin học. 
2. Nhân viên bảo vệ: Số lượng: 3. Trình độ trung cấp nghề, 
3. Nhân viên lao công 3. Số lượng: 3. Trình độ trung cấp nghề, 

 Hạ Long, ngày 02 tháng 8 năm 2021 
Thủ trưởng đơn vị 

 
  
 
 
 
 

 

                                                                                                          



 

                                                                                                       Nguyễn Thị Hương 


